
DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐỀ NGHỊ THANH LÝ
(Kèm theo công văn số: 490/TB-TTYTHN2 ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Trung tâm Y tế Khu vực Hồng Ngự 2)

Stt Tài sản Chủng loại
Đơn

vị
tính

Số
lượng

Năm
đưa
vào
sử

dụng

Tình trạng Nguồn mua
sắm Nguyên giá Gía trị

còn lại
Lý do thanh

lý Ghi chú

1 Ghế mũ Thiết bị văn
phòng Cái 50 2009 Không sử

dụng được
Kết dư
BHYT 2.500.000 Không sử

dụng được TYT PTA

2 Cáng đẩy INOX Thiết bị y
tế Cái

1 2013
Không sử
dụng được BHYT 3.800.000 Không sử

dụng được TYT PTA

3 Ống nghe bệnh Thiết bị y
tế Cái

2 2013
Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 824.000 Không sử

dụng được TYT PTA

4 Bộ dụng cụ tiểu phẩu Thiết bị y
tế Bộ

1 2013
Không sử
dụng được QTC 5.837.000 Không sử

dụng được TYT PTA

5 Bộ khám ngủ quan + đèn đeo
trán

Thiết bị y
tế Bộ

1 2013
Không sử
dụng được QTC 1.533.000 Không sử

dụng được TYT PTA

6 Huyết áp kế Thiết bị y
tế Cái

1 2013
Không sử
dụng được QTC 996.000 Không sử

dụng được TYT PTA

7 Máy châm cứu Thiết bị y
tế Cái

1 2013
Không sử
dụng được QTC 688.000 Không sử

dụng được TYT PTA

8 Kiềm nhổ răng người lớn Thiết bị y
tế Cái

1 2013
Không sử
dụng được QTC 379.000 Không sử

dụng được TYT PTA

9 Loa phóng thanh cầm tay Thiết bị văn
phòng Cái

1 2013
Không sử
dụng được QTC 460.000 Không sử

dụng được TYT PTA

10 Máy huyết áp người lớn Thiết bị y
tế Cái

2 2014
Không sử
dụng được BHYT 1.236.000 Không sử

dụng được TYT PTA

11 Bộ Rửa dạ dày Thiết bị y
tế Bộ

1 2014
Không sử
dụng được BHYT 900.000 Không sử

dụng được TYT PTA



12 Máy đo đường máu Thiết bị y
tế Cái

1 2015
Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 1.924.000 Không sử

dụng được TYT PTA

13 Máy tính xách tay Thiết bị văn
phòng Cái 1 2016

Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 5.380.000 Không sử

dụng được TYT PTA

14 Băng ghế ngồi 4 cái Thiết bị văn
phòng Cái 1 2016

Không sử
dụng được BHYT 2.790.000 Không sử

dụng được TYT PTA

15 Nhiệt ẩm kế tự ghi Thiết bị y
tế Cái 1 2018

Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 2.270.000 Không sử

dụng được TYT PTA

16 Bình nước nóng lạnh Thiết bị văn
phòng Cái 1 2019

Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 6.495.000 Không sử

dụng được TYT PTA

17 Nhiệt kế điện tử Thiết bị y
tế Cái 3 2019

Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 2.270.000 Không sử

dụng được TYT PTA

18 Máy Tạo Oxy Thiết bị y
tế Cái 1 2021

Không sử
dụng được

Nguồn ngân
sách tự chủ 4.500.000 Không sử

dụng được TYT PTA

19 Máy SPO2 Thiết bị y
tế Cái 10 2021

Không sử
dụng được

Nguồn ngân
sách tự chủ 3.950.000 Không sử

dụng được TYT PTA

20 Nhiệt kế hồng ngoại ( PYT) Thiết bị y
tế Cái 1 2021

Không sử
dụng được

Nguồn ngân
sách tự chủ 1.150.000 Không sử

dụng được TYT PTA

21 Túi chứa Oxy Thiết bị y
tế Cái 2 2021

Không sử
dụng được

Nguồn ngân
sách tự chủ 480.000 Không sử

dụng được TYT PTA

22 Giường khám bệnh thường Thiết bị y
tế Cái 2 2022

Không sử
dụng được

Nguồn ngân
sách tự chủ 4.185.000 Không sử

dụng được TYT PTA

23 Máy châm cứu Thiết bị y
tế Cái 1 2012 không sử

dụng được
Nguồn mua
sắm tự chủ 688.000 Hết niên hạn

sử dụng TYT PTB

24 Giá treo truyền dịch Thiết bị y
tế Cái 1 2010 không sử

dụng được
Nguồn mua
sắm tự chủ 298.000 Hết niên hạn

sử dụng TYT PTB

25 Ghế xoay INOX Thiết bị văn
phòng Cái 2 2015 không sử

dụng được
KẾT DƯ
BHYT 1.020.000 Hết niên hạn

sử dụng TYT PTB

26 Đèn đọc phim XQ Thiết bị y
tế Cái 1 2015 không sử

dụng được
KẾT DƯ
BHYT 1.390.000 Hết niên hạn

sử dụng TYT PTB

27 Máy nghe tim thai cầm tay Thiết bị y
tế Cái 1 2015 không sử

dụng được
KẾT DƯ
BHYT 4.348.000 Hết niên hạn

sử dụng TYT PTB

28 Bàn khám bệnh Thiết bị văn
phòng Cái 1 2017 không sử

dụng được
KẾT DƯ
BHYT 3.400.000 Hết niên hạn

sử dụng TYT PTB



29 Bộ khám ngũ quan Thiết bị y
tế Bộ 1 2017 không sử

dụng được
KẾT DƯ
BHYT 4.800.000 Hết niên hạn

sử dụng TYT PTB

30 Máy đo huyết áp điện tử
ALPK2

Thiết bị y
tế Cái 1 2022 không sử

dụng được
KẾT DƯ
BHYT 1.000.000 Hết niên hạn

sử dụng TYT PTB

31 Bộ khám tai Thiết bị y
tế Bộ 1 2013 không sử

dụng được
QUỸ TOÀN

CẦU 332.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT PTB

32 Kẹp lấy  dị vật tai và loa tai Thiết bị y
tế Cái 1 2013 không sử

dụng được
QUỸ TOÀN

CẦU 451.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT PTB

33 Kẹp lấy dị vật mũi Thiết bị y
tế Cái 1 2013 không sử

dụng được
QUỸ TOÀN

CẦU 559.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT PTB

34 Đèn khám bệnh Thiết bị y
tế Cái 1 2013 không sử

dụng được
QUỸ TOÀN

CẦU 676.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT PTB

35 Bộ lấy cao răng bằng tay Thiết bị y
tế Bộ 1 2013 không sử

dụng được
QUỸ TOÀN

CẦU 379.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT PTB

36 Kìm nhổ răng trẻ em Thiết bị y
tế Cái 1 2013 không sử

dụng được
QUỸ TOÀN

CẦU 379.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT PTB

37 Kìm nhổ răng người lớn Thiết bị y
tế Cái 1 2013 không sử

dụng được
QUỸ TOÀN

CẦU 379.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT PTB

38 Bẩy răng thẳng Thiết bị y
tế Cái 2 2013 không sử

dụng được
QUỸ TOÀN

CẦU 1.608.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT PTB

39 Bẩy răng cong Thiết bị y
tế Cái 2 2013 không sử

dụng được
QUỸ TOÀN

CẦU 1.608.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT PTB

40 Kìm lấy dị vật Thiết bị y
tế Cái 1 2013 không sử

dụng được
QUỸ TOÀN

CẦU 559.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT PTB

41
Kìm khám mũi

Thiết bị y
tế Cái 1 2013

không sử
dụng được

QUỸ TOÀN
CẦU 164.000

Hết niên hạn
sử dụng TYT PTB

42 Máy đo đường huyết
Thiết bị y

tế Cái 1 2013
không sử

dụng được
QUỸ TOÀN

CẦU 1.924.000
Hết niên hạn

sử dụng TYT PTB

43 Tủ sắt đựng hồ sơ Thiết bị văn
phòng cái 1 2015 không sử

dụng được QKD 3.200.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

44 Ghế mủ ngồi chờ Thiết bị văn
phòng  cái 20 2014 không sử

dụng được N/A 1.000.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT



45 Ghế mủ ngồi chờ Thiết bị văn
phòng  cái 10 2017 không sử

dụng được N/A 800.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

46 Ghế xoay inox Thiết bị văn
phòng  cái 1 2015 không sử

dụng được N/A 510.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

47 Giường Inox Thiết bị văn
phòng  cái 3 2015 không sử

dụng được QKD 13.680.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

48 Máy in Lasct Canon 6000 Thiết bị văn
phòng  cái 2 2013 không sử

dụng được N/A 6.000.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

49 Bình chữa cháy 8 kg Thiết bị văn
phòng  cái 1 N/A không sử

dụng được
Nguồn mua
sắm tự chủ 0 Hết niên hạn

sử dụng TYT LT

50 Máy đo nhiệt kế hồng
ngoại

Thiết bị y
tế  cái 1 2021 không sử

dụng được SYT TSLĐ 433.100 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

51 Nhiệt kế Hồng ngoại NC
200

Thiết bị y
tế  cái 1 2021 không sử

dụng được
SYT

TSLĐ 1.150.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

52 Máy nghe tim thai cầm tay Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được QKD 4.348.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

53 Máy Huyết áp người lớn
PUR

Thiết bị y
tế  cái 4 N/A không sử

dụng được N/A 2.400.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

54 Máy châm cứu điện KWD-
8081

Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 2.097.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

55 Đèn hồng ngoại Thiết bị y
tế  cái 3 N/A không sử

dụng được N/A 2.880.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

56 Đèn khám bệnh Thiết bị y
tế  cái 2 2013 không sử

dụng được
Nguồn mua
sắm tự chủ 0 Hết niên hạn

sử dụng TYT LT

57 Bộ khám phụ khoa Thiết bị y
tế  cái 1 2017 không sử

dụng được QKD 2012 900.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

58 Bộ rửa dạ dày Thiết bị y
tế bộ 1 2017 không sử

dụng được QKD 900.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

59 Bộ ngủ quan sm38-31 Thiết bị y
tế bộ 1 2017 không sử

dụng được QKD 4.800.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

60 Bộ dụng cụ tiểu phẩu 24
khoản

Thiết bị y
tế bộ 2 2014 không sử

dụng được N/A 4.000.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

61 Bộ thụt tháo inox Thiết bị y
tế bộ 1 N/A không sử

dụng được N/A 190.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT



62 Cân trẻ em máng dài Thiết bị y
tế  cái 3 N/A không sử

dụng được QKD 1.300.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

63 Cáng tay Thiết bị y
tế  cái 1 2017 không sử

dụng được QKD 1.300.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

64 Cáng đẩy BN inox có nệm Thiết bị y
tế  cái 1 2017 không sử

dụng được QKD 3.800.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

65 Cán dao Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 20.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

66 Thước đo tử cung Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 25.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

67 ống nghe yamasu Thiết bị y
tế  cái 3 N/A không sử

dụng được
Nguồn 3%
năm 2023 360.000 Hết niên hạn

sử dụng TYT LT

68 Đầu huyết áp yamasu Thiết bị y
tế  cái 3 N/A không sử

dụng được
Nguồn 3%
năm 2023 1.080.000 Hết niên hạn

sử dụng TYT LT

69 Ống nghe bệnh Thiết bị y
tế  cái 4 2013 không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

70 Kẹp cắt rốn Thiết bị y
tế  cái 6 N/A không sử

dụng được N/A 36.000 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

71 Kẹp Korcher thẳng Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

72 Kẹp cong Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

73 Kẹp phẩu tích Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

74 Kẹp phẩu tích không mấu Thiết bị y
tế  cái 6 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

75 Kẹp phẩu tích có mấu Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

76 Thùng nước lớn có vòi Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

77 Pô nữ Inox Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

78 Pô nam Inox Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT



79 Thùng vắc-xin nhỏ Thiết bị y
tế  cái 3 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

80 Chén nhỏ Inox Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

81 Chén lớn Inox Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

82 Quặng Inox Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

83 Ca Inox Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

84 Pen thẳng không mấu lớn,
dài

Thiết bị y
tế  cái 14 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

85 Pen thẳng có mấu nhỏ,
ngắn

Thiết bị y
tế  cái 7 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

86 Pen dài không mấu cong Thiết bị y
tế  cái 3 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

87 Pen dài thẳng đầu dợt Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

88 Pen ngắn cong đầu dợt Thiết bị y
tế  cái 4 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

89 Pen dài cong Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

90 Pen ngắn thẳng không mấu Thiết bị y
tế  cái 6 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

91 Pen ngắn thẳng có mấu Thiết bị y
tế  cái 5 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

92 Pen khâu không mấu lớn Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

93 Pen khâu không mấu nhỏ Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

94 Pen đầu nỉa Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

95 Pen đầu tam giác Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT



96 Val âm đạo Thiết bị y
tế  cái 12 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

97 Mỏ vịt nhỏ Thiết bị y
tế  cái 10 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

98 Mỏ vịt trung Thiết bị y
tế  cái 7 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

99 Muỗng thủng lớn Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

100 Muỗng đặc lớn Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

101 Muỗng đặc nhỏ Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

102 Kiềm gắp thai Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

103 Nhiếp thẳng trung không
mấu

Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

104 Nhiếp thẳng dài không
mấu

Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

105 Cây banh Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

106 Kéo thẳng Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

107 Bóp bóng người lớn Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

108 Bóp bóng tre ̉em Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

109 Thước đo chiều dài nằm
cây

Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

110 Thước đo chiều cao đứng
bằng cây

Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

111 Thước đo chiều cao đứng
nhôm tre ̉em

Thiết bị y
tế  cái 1 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT



112 Thước đo chiều cao đứng
nhôm

Thiết bị y
tế  cái 4 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

113 Túi y tế thôn bản (17
khoản)

Thiết bị y
tế  cái 2 N/A không sử

dụng được N/A 0 Hết niên hạn
sử dụng TYT LT

114 Khay đựng dụng cụ nông
10*16.5*30cm

Thiết bị y
tế Cái 1 1998 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

120.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

115 Kéo cong đầu tù 20 cm Thiết bị y
tế Cái 1 1999 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

38.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

116 Kéo cong đầu tù 14,5 cm Thiết bị y
tế Cái 1 1999 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

26.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

117 Kéo phẩu tích mayo 17 cm Thiết bị y
tế Cái 1 1999 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

20.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

118 Kéo phẩu thuật thẳng đầu
nhọn/tù 14,5 cm

Thiết bị y
tế Cái 1 1999 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

24.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

119 Kéo cầm máu thẳng 14 cm Thiết bị y
tế Cái 1 1999 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

47.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

120 Kẹp dụng cụ sấy hấp 20
cm

Thiết bị y
tế Cái 1 1999 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

45.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

121 Mỏ vịt cở nhỏ Thiết bị y
tế Cái 2 1999 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

90.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

122 Bô tiểu nữ Thiết bị y
tế Cái 1 1999 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

41.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

123 Tủ đựng thuốc và dụng cụ
( 160 x 80 x 40 ) cm

Thiết bị y
tế Cái 1 2011 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

2.716.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2
BS thêm

124 Tủ đựng dụng cụ Inox
160*80*40cm

Thiết bị
văn phòng Cái 1 2014 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

4.400.000 Còn niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

125 Tủ đựng thuốc Thiết bị
văn phòng Cái 1 2017 không sử

dụng được
nguồn ngân
sách tự chủ 4.000.000 Hết niên

hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

126 Tủ lạnh 125 AQUA (2017) Thiết bị
văn phòng Cái 1 2017 không sử

dụng được
nguồn ngân
sách tự chủ 3.910.000 Hết niên

hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

127 Bàn khám bệnh ( bàn tiểu
phẩu inox)

Thiết bị
văn phòng Cái 1 2017 Không sử

dụng được
Kết dư
BHYT 3.400.000 Hết niên

hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2



128 Bàn làm việc có kiếng
120*76*55cm

Thiết bị
văn phòng Cái 1 2013 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

900.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

129 Ghế nhựa Thiết bị
văn phòng Cái 9 2013 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

450.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

130 Ghế mũ Thiết bị
văn phòng Cái 10 2017 không sử

dụng được
Kết dư
BHYT 800.000 Hết niên

hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

131 Ghế mủ ngồi chờ khám
bệnh

Thiết bị
văn phòng Cái 20 2014 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

1.000.000 Còn niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

132 Ghế xoay Inox Thiết bị
văn phòng Cái 2 2015 Không sử

dụng được
Kết dư
BHYT 1.020.000 Hết niên

hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

133 Bộ máy vi tính
 (RoBo MATER F10114)

Thiết bị
văn phòng Cái 1 2014 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

8.500.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

134 Máy châm cứu Thiết bị y
tế Cái 1 2017 Không sử

dụng được
Kết dư
BHYT 2.150.000 Hết niên

hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

135 Nhiệt kế đo trán Microlife Thiết bị y
tế Cái 1 2020 không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

1.800.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

136 Máy đo huyết áp điện tử
ALPK2

Thiết bị y
tế Cái 1 2021 không sử

dụng được
SYT Đồng

Tháp 1.000.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

137 Máy đo nhiệt kế hồng
ngoại

Thiết bị y
tế Cái 1 2021 không sử

dụng được
SYT Đồng

Tháp 433.100 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

138 Đèn hồng ngoại Thiết bị y
tế Cái 2 2017 Không sử

dụng được
Kết dư
BHYT 1.920.000 Hết niên

hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

139 Bộ ngũ quan Thiết bị y
tế Cái 1 2017 Không sử

dụng được
Kết dư
BHYT 4.800.000 Hết niên

hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

140 Đèn đọc phim Thiết bị y
tế Cái 1 2017 Không sử

dụng được
Kết dư
BHYT 1.900.000 Hết niên

hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

141 Đèn gù Thiết bị y
tế Cái 1 2017 Không sử

dụng được
Kết dư
BHYT 750.000 Hết niên

hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

142 Tivi TCL ( 21 inch ) màn
hình phẳng

Thiết bị
văn phòng Cái 1 2010 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

1.700.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

143 Đầu đĩa MP4 Ariang Thiết bị
văn phòng Cái 1 2010 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

700.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2



144 Loa cầm tay 6 pin Thiết bị
văn phòng Cái 1 2010 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

300.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

145 Camera quan sát  ( KX -
1004C4)

Thiết bị
văn phòng Cái 3 2018 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

2.550.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

146 Đầu ghi hình ( VI4 Kênh (
KX - 7104 TD 5)

Thiết bị
văn phòng Cái 1 2018 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

2.050.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

147 Ồ cứng dùng cho thiết bị
ghi hình

Thiết bị
văn phòng Cái 1 2018 không sử

dụng được
Kết dư
BHYT 900.000 Hết niên

hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

148 Bộ dụng cụ tiểu phẩu Thiết bị y
tế Cái 1 2013 không sử

dụng được
TTYT

Hồng Ngự 5.837.000 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

149 Mỏ vịt lớn Thiết bị y
tế Cái 1 2006 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

150 Mỏ vịt nhỏ Thiết bị y
tế Cái 1 2006 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

151 Mỏ vịt Grave cỡ trung Thiết bị y
tế Cái 1 2019 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

152 Kẹp bông gạc kiểu Maier Thiết bị y
tế Cái 1 2019 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

153 Kẹp bông gạc kiểu Maier
255mm

Thiết bị y
tế Cái 2 2019 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

154 Tủ cây 180*98*50 v
172**120*45

Thiết bị
văn phòng Cái 2 2001 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

155 Tủ nhôm đựng thuốc
BHYT
 ( 112 x 100 x 37 ) cm

Thiết bị y
tế Cái 1 2001 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

156 Tủ đựng thuốc lao
 ( 90 x 55 x 40 ) cm

Thiết bị y
tế Cái 1 2001 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

157 Máy điện tim ECG Thiết bị y
tế Cái 1 2018 Không sử

dụng được TTYT 0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

158 Tủ đựng thuốc ngừa thai-
BCS ( 50 x 110 x 35 ) cm

Thiết bị y
tế Cái 1 2013 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

159 Bàn để máy vi tính (cây ép
p dược)

Thiết bị
văn phòng Cái 1 2001 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2



160 Ghế ngồi gỗ Thiết bị
văn phòng Cái 1 2010 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

161 Ghế nhựa không dựa lưng Thiết bị
văn phòng Cái 21 2010 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

162 Túi y tế thôn bản Thiết bị y
tế Cái 2 2013 Không sử

dụng được
Dự án Quỹ

toàn cầu 0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

163 Máy in canon 2.900 Thiết bị
văn phòng Cái 1 2013 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

164 Máy in Canon 2900 Thiết bị
văn phòng Cái 1 2015 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

165 Máy in nhiệt ( Sony Model
UP-897MD)

Thiết bị
văn phòng Cái 1 2017 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

166 Cân không thước đo Thiết bị y
tế Cái 1 2015 không sử

dụng được Phòng y tế 0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

167 Cân không thước đo Thiết bị y
tế Cái 1 2017 không sử

dụng được Phòng y tế 0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

168 Cân có thước đo Thiết bị y
tế Cái 1 2013 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

169 Chân+bóng đèn hồng
ngoại

Thiết bị y
tế Cái 1 2001 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

170 Cát sét sharp Thiết bị
văn phòng Cái 1 2010 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

171 Amly A-1061 Thiết bị
văn phòng Cái 1 2010 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

172 Loa Thiết bị
văn phòng Cái 1 2010 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

173 Bồn Inox Thiết bị
văn phòng Cái 1 2015 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

174 Bồn Inox 1.000 lít Thiết bị
văn phòng Cái 1 2010 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

175 Bơm nước 1 ngựa Thiết bị
văn phòng Cái 1 2012 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2

176 Bình chửa cháy Thiết bị
văn phòng Cái 2 2012 Không sử

dụng được
Nguồn

ngân sách
tự chủ

0 Hết niên
hạn sử dụng
(Hư hỏng)

TYT TP2



177 Máy vi tính không màn hình
Thiết bị văn

phòng cái 1 2013
Không sử
dụng được KP SC 0 Không sử

dụng được TYT TP1

178 Máy in Canon (Canon 2900)
Thiết bị văn

phòng cái 1 2014
Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 2.800.000

Không sử
dụng được TYT TP1

179 Loa phóng thanh cầm tay
Thiết bị văn

phòng cái 1 2013
Không sử
dụng được QTC 0 Không sử

dụng được TYT TP1

180 Bộ dụng cụ tiểu phẩu
Thiết bị y

tế bộ 1 2013
Không sử
dụng được QTC 5.837.000

Không sử
dụng được TYT TP1

181 Tủ đựng thuốc và dụng cụ
Thiết bị văn

phòng cái 1 2011 Không sử
dụng được QDY 2.716.000

Không sử
dụng được TYT TP1

182 Huyết áp+ống nghe
Thiết bị y

tế cái 2 2017
Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 1.500.000

Không sử
dụng được TYT TP1

183 Đèn khám bệnh(đèn gù)
Thiết bị văn

phòng cái 1 2017 Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 750.000

Không sử
dụng được TYT TP1

184 Bộ tiểu phẩu
Thiết bị y

tế bộ 1 2017 Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 2.000.000

Không sử
dụng được TYT TP1

185 Bộ rửa dạ dày
Thiết bị y

tế bộ 1 2017 Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 900.000

Không sử
dụng được TYT TP1

186 Máy châm cứu
Thiết bị y

tế cái 1 2017 Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 2.150.000

Không sử
dụng được TYT TP1

187 Ghế mũ 
Thiết bị văn

phòng cái 10 2017 Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 800.000

Không sử
dụng được TYT TP1

188 Nồi luộc dụng cụ
Thiết bị y

tế cái 1 2017 Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 3.800.000

Không sử
dụng được TYT TP1

189 Ghế ngồi chờ khám bệnh
(4 cái)

Thiết bị văn
phòng cái 1 2017 Không sử

dụng được
Kết dư
BHYT 2.790.000

Không sử
dụng được TYT TP1

190 Máy đo Spo2 kẹp tay (Nguồn
SYT)

Thiết bị y
tế cái 5 2021 Không sử

dụng được
Nguồn ngân
sách tự chủ 1.975.000 Không sử

dụng được TYT TP1

191 Nhiệt kế hồng ngoại
Microlife NC 200 (Nguồn tư
Phòng Y tế huyện)

Thiết bị y
tế cái 1 2021 Không sử

dụng được
Nguồn ngân
sách tự chủ  1.150.000 Không sử

dụng được TYT TP1

192 Túi oxy (42 lít) (Nguồn
SYT)

Thiết bị y
tế cái 2 2021 Không sử

dụng được
Nguồn ngân
sách tự chủ  480.000 Không sử

dụng được TYT TP1



193
Giường khám bệnh thường
(Theo CV 2039/SYT-KHTC
ngày 23/05/2022)

Thiết bị văn
phòng cái 2 2021 Không sử

dụng được
Nguồn ngân
sách tự chủ 4.185.000 Không sử

dụng được TYT TP1

194 Máy đo nhiệt kế hồng ngoại Thiết bị y
tế cái 1 2021 Không sử

dụng được
Nguồn ngân
sách tự chủ  433.100 Không sử

dụng được TYT TP1

195 Đèn hồng ngoại 
Thiết bị y

tế cái 1 2017 Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 960.000

Không sử
dụng được TYT TP1

196 Bô khám ngũ quan
Thiết bị y

tế bộ 1 2017 Không sử
dụng được

Kết dư
BHYT 4.800.000

Không sử
dụng được TYT TP1

Tổng cộng 468 238.081.300
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